< CƠ QUAN CHỦ QUẢN/CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ/Mẫu số: 01-1/MGTH
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


 ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỘ NGOẠI GIAO PHÂN CÔNG/ 
CHỦ DỰ ÁN/ NHÀ THẦU/CƠ QUAN ĐẠI DIỆN>
............, ngày..........tháng ........năm ......
<VĂN BẢN XÁC NHẬN><VĂN BẢN THAY ĐỔI> DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
<1. Đối với trường hợp cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ hoặc đơn vị được Bộ ngoại giao phân công xác nhận ghi:>
Căn cứ <ghi rõ căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị xác định thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân>. 
Căn cứ văn bản đề nghị xác nhận số … ngày … của …., (nếu có);
<Tên đơn vị xác nhận> <xác nhận> <danh sách <đối tượng> thực hiện <tên chương trình/dự án/tổ chức > tại Việt Nam như sau:
<2. Đối với trường hợp chủ dự án, nhà thầu (Công ty), cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài hoặc Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam thông báo danh sách chuyên gia kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam trong năm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên Việt Nam thì ghi:>
Căn cứ <ghi rõ căn cứ pháp lý và căn cứ thực tế để đề nghị xác định thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân>. 
<Tên đơn vị> < thông báo danh sách cá nhân thực hiện <tên chương trình/dự án/tổ chức > tại Việt Nam>< kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam trước thời gian theo thỏa thuận của hợp đồng/ chấm dứt hợp đồng lao động như sau:>
	STT
	Họ 
và
 tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quốc tịch
	Số định danh cá nhân/
Số hộ chiếu/
Mã số thuế
	Chức danh/
công việc
	Thu nhập theo hợp đồng lao động được miễn thuế
	Thời điểm bắt đầu miễn thuế theo hợp đồng lao động (tháng/năm)
	Thời điểm kết thúc miễn thuế theo hợp đồng lao động - nếu có (tháng/năm)
	Thời điểm kết thúc  miễn thuế thực tế (tháng/năm)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11]

	1
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	2
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	3
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	…
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 



Tôi/Chúng tôi cam đoan các thông tin trên là đúng, đầy đủ và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những nội dung này.

	

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:......................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:....................
	
CƠ QUAN CHỦ QUẢN hoặc CHỦ KHOẢN VIỆN TRỢ hoặc ĐƠN VỊ ĐƯỢC BỘ NGOẠI GIAO PHAN CÔNG; hoặc CHỦ DỰ ÁN/ NHÀ THẦU/ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN.
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử/Xác nhận điện tử)








Ghi chú: 
- Phần nội dung ghi trong dấu < >: người nộp thuế căn cứ vào hồ sơ cụ thể để ghi đúng thông tin theo quy định. 
- Trường hợp cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ hoặc đơn vị được Bộ ngoại giao phân công xác nhận danh sách các cá nhân có thu nhập thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân thì không phải ghi vào cột (10). 
- Tai Phần ký, ghi rõ họ tên: Cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ hoặc đơn vị được Bộ ngoại giao phân công xác nhận danh sách các cá nhân có thu nhập thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân thì ký vào phần này hoặc Chủ dự án, nhà thầu (Công ty), cơ quan chủ quản hoặc chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài hoặc Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam thông báo danh sách chuyên gia kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam trong năm hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với nhân viên Việt Nam thì ký vào phần này.
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